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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ NỘI VỤ

 Số:       /2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Hà Nội, ngày      tháng    năm 2011


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập


Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập (sau đây viết tắt là Nghị định 115/2005/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định 96/2010/NĐ-CP);
 Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch 12) như sau:

Điều 1. Bổ sung điểm đ, e, g mục I.2 Thông tư 12

“đ) Tổ chức KH&CN hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành là tổ chức có nhiệm vụ được giao trong Điều lệ tổ chức và hoạt động: xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, công lao động,... đối với các sản phẩm trong các ngành kinh tế, kỹ thuật.

“e) Tổ chức KH&CN phục vụ quản lý nhà nước là tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; cung cấ thông tin KH&CN, môi trường; phòng chống dịch bệnh; lưu trữ, bảo tồn giống, nguồn gen.
g) Tổ chức KH&CN thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP là những tổ chức KH&CN công lập thành lập sau ngày 06/11/2010.

Điều 2. Sửa khoản 4 mục I Thông tư 12 như sau

a) Tổ chức KH&CN thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động (theo mẫu tại Phụ lục I kèm Thông tư này), trình cơ quan có thẩm quyền trước ngày 31 tháng 12 năm 2011; cơ quan có thẩm quyền thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án trước ngày 31 tháng 03 năm 2012.

b) Tổ chức KH&CN thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động (theo mẫu tại Phụ lục II kèm Thông tư này) để trình cơ quan có thẩm quyền trước ngày ngày 31 tháng 12 năm 2011; cơ quan có thẩm quyền thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án trước ngày 31 tháng 3 năm 2012 

c) Những tổ chức KH&CN thuộc khoản a, khoản b Điều này nếu không có Đề án hoặc Đề án không được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức KH&CN xây dựng phương án sáp nhập hoặc giải thể. 
d) Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN thành lập sau ngày 06/11/2010 phải xác định hình thức tổ chức và hoạt động theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP và phương án đảm bảo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Đề án thành lập tổ chức.

Điều 3. Sửa đổi khoản 5 mục I Thông tư 12

5. Tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiếp tục là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Trường hợp cần thay đổi tên gọi, tổ chức KH&CN đề xuất trong Đề án để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 4. Sửa đổi khoản 6 mục I Thông tư 12

6. Tổ chức KH&CN công lập có nguồn thu thì căn cứ vào đặc điểm và điều kiện cụ thể, Thủ trưởng tổ chức KH&CN xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và hoạt động tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên. 

Đơn vị mới thành lập có nghĩa vụ trích nộp một phần từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi của các hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước cho tổ chức KH&CN trực tiếp quản lý đơn vị để chi phí cho công tác quản lý, điều tiết các hoạt động chung và đầu tư phát triển tổ chức nghiên cứu khoa học. Mức trích nộp được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, mục II Thông tư 12 như sau:

1. Nhiệm vụ của tổ chức KH&CN bao gồm 

a) Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: là nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và giao trực tiếp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tỏ chức quy định tại quyết định thành lập hoặc điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị (các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở; xây dựng kế hoạch; hoạt động thông tin, tuyên truyền; hoạt động hợp tác quốc tế; hội nghị, hội thảo chuyên ngành; đào tạo, tập huấn; quản lý cán bộ, tài sản; duy trì hoạt động bộ máy…)
b) Nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước: là các chương trình, đề tài, đề án, dự án KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN của Nhà nước thông qua xét chọn, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp. Tổ chức KH&CN chủ động và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng chất lượng và thời gian.

c) Nhiệm vụ khác của tổ chức KH&CN

- Nhiệm vụ KH&CN không sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN của nhà nước;
- Dịch vụ KH&CN;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác;
Tổ chức KH&CN chủ động khai thác, ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nội dung hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN, cung cấp hàng hóa, và các loại hợp đồng kinh tế khác do tổ chức KH&CN tự thoả thuận với đối tác trên cơ sở phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của tổ chức KH&CN theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức KH&CN có thể vận dụng quy định về lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN của Nhà nước khi xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN của Nhà nước.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung điểm a mục II.4 của Thông tư 12

a) Tổ chức KH&CN có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh của địa phương, nơi tổ chức KH&CN đặt trụ sở chính và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổ chức KH&CN được sử dụng con dấu của đơn vị sự nghiệp công lập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung điểm b muc II.4 của Thông tư 12
b) Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm có:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động hoặc Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN;

- Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ còn hiệu lực;

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân đối với Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân đối với trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 8. Sửa điểm a, điểm b mục III.1 Thông tư 12 như sau

a) Kinh phí hoạt động thường xuyên 

Kinh phí hoạt động thường xuyên bao gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy của tổ chức khoa học và công nghệ. Chậm nhất đến 31/12/2013, kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước.

(Bộ Tài chính và Bộ KH&CN có văn bản hướng dẫn việc lập dự toán và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước).

- Tổ chức KH&CN thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên thì nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN, Nhà nước sẽ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước.

- Tổ chức KH&CN thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP đã được phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động nhưng hiện nay không tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên:
+ Với tổ chức KH&CN có thời điểm tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên trước khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc lập dự toán và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước:
Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức và định mức như năm trước năm được phê duyệt Đề án cho đến thời điểm có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc lập dự toán và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước. 
Kể từ khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN, Nhà nước sẽ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước.

+ Với tổ chức KH&CN có thời điểm tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc lập dự toán và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước:

Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức và định mức như năm trước năm được phê duyệt Đề án cho đến thời điểm tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.
Từ thời điểm tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, Nhà nước sẽ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN.

- Tổ chức KH&CN thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP chưa thực hiện tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên:
+ Với tổ chức KH&CN có thời điểm tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên trước khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc lập dự toán và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước:

Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức và định mức như năm trước năm được phê duyệt Đề án cho đến thời điểm có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc lập dự toán và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước. 

Kể từ khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN, Nhà nước sẽ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước.

+ Với tổ chức KH&CN có thời điểm tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc lập dự toán và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước:

Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức và định mức như năm trước năm được phê duyệt Đề án cho đến thời điểm tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

 Từ thời điểm tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, Nhà nước sẽ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN.

- Tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

Kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp theo phương thức và định mức như năm trước liền kề. Khi có thay đổi tăng, giảm nhiệm vụ; thay đổi quy mô tổ chức, biên chế hoặc chế độ tiền lương, Nhà nước sẽ điều chỉnh kinh phí hoạt động thường xuyên tương ứng cho tổ chức theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chậm nhất đến ngày 01/01/2014 hoặc khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ, trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước có kinh phí hoạt động thường xuyên. (với loại hình tổ chức này, trong nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng không có kinh phí hoạt động thường xuyên).
- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập thành lập sau ngày 06/11/2010
+ Kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp tối đa trong 4 năm (với các tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tối đa trong 6 năm) kể từ ngày được thành lập. Mức kinh phí hoạt động thường xuyên tối đa bằng mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính áp dụng đối với các cơ quan hành chính cùng cấp theo quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2011 và theo phương thức tính định mức chi hành chính  áp dụng cho năm tài khóa mà tổ chức KH&CN đó được thành lập.
Sau thời gian mới thành lập nói trên, các tổ chức này sẽ được Nhà nước sẽ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về định mức khung.

b) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao quy định tại Quyết định thành lập, Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị. Hằng năm, tổ chức KH&CN lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Tối đa đến hết 31/12/2013, các tổ chức KH&CN xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước, 

Các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện thực tế và quy định hiện hành để hướng dẫn nội dung, mức chi thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho phù hợp và thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương, địa phương mình.

Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ, các tổ chức KH&CN sẽ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trong đó có kinh phí hoạt động thường xuyên. 
- Nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước. (gồm: Nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, xét chọn và Nhiệm vụ do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng trực tiếp).

Tối đa đến 31/12/2013, các tổ chức KH&CN xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ, các tổ chức KH&CN sẽ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước trong đó có kinh phí hoạt động thường xuyên. 

Điều 9. Sửa mục IV.2 
2. Thu nhập của cán bộ, người lao động thuộc tổ chức KH&CN:

a) Tối đa đến 31/12/2013, các tổ chức KH&CN xây dựng quỹ lương và thực hiện chi trả lương theo như năm trước liền kề.
b) Tổ chức KH&CN thành lập Quỹ thu nhập để chi trả thu nhập cho cán bộ, người lao động thuộc tổ chức KH&CN kể từ thời điểm tổ chức KH&CN thực hiện văn bản định mức khung.

Quỹ thu nhập được hình thành từ toàn bộ các khoản dự toán tiền lương, tiền công của cán bộ, người lao động thuộc tổ chức KH&CN trong dự toán của:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên (đối với tổ chức KH&CN theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 115);

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (trừ tổ chức KH&CN theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 115),
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước, 
- Kinh phí thực hiện nhiệm nhiệm vụ khác.

Tổ chức KH&CN được quyết định tổng mức thu nhập của cán bộ, người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ, mức lương của từng cán bộ, người lao động được tính dựa trên:

- Hệ số lương theo ngạch bậc;

- Trình độ chuyên môn, tay nghề;

- Thời gian công tác, thời gian làm việc;

- Vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công;

- Năng suất lao động, hiệu quả công tác;

Tổng mức thu nhập của cán bộ, người lao động có thể cao hơn mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ do Nhà nước quy định, không giới hạn mức tối đa và được coi là chi phí hợp lý trước thuế của tổ chức khoa học và công nghệ. 
Lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương của cán bộ, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm bảo đảm chi trả tiền lương, tiền công không thấp hơn mức tiền lương, tiền công theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương (nếu có) do Nhà nước quy định đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

c). Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu, ngạch, bậc lương và các khoản trích theo lương, tổ chức KH&CN phải sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị để trả lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị theo chính sách của Nhà nước. 
Đối với các tổ chức theo khoản 3 Điều 4 nghị định 115, sau khi đã sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị để trả lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị theo chính sách của Nhà nước mà thiếu nguồn, thì được ngân sách nhà nước cấp bổ sung phần kinh phí còn thiếu.

Điều 10. Sửa điểm a khoản 3 mục V Thông tư 12

a) Về thu nhập tăng thêm: Số dư kinh phí còn lại sau khi đã trừ tất cả các khoản chi và trích lập quỹ theo quy định, tổ chức khoa học và công nghệ được tự quyết định việc sử dụng để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đơn vị xây dựng hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và người lao động có thể căn cứ vào các tiêu chí sau:

- Hệ số lương theo ngạch bậc;
- Trình độ chuyên môn, tay nghề;
- Thời gian công tác, thời gian làm việc;
- Vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công;
- Năng suất lao động, hiệu quả công tác;

Điều 11. Sửa Mục VIII. 1 Thông tư 12

1. Nguyên tắc ưu đãi về tài chính đối với các tổ chức KH&CN chuyển đổi:

Các tổ chức KH&CN khi chuyển đổi sang loại hình tổ chức tự trang trải kinh phí hoạt động được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và được hưởng những ưu đãi về tài chính đối với hoạt động KH&CN theo các quy định hiện hành, đồng thời được hưởng thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế như đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

a) Tổ chức KH&CN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% kể từ khi được phê duyệt Đề án;

b) Tổ chức KH&CN được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên tổ chức có thu nhập chịu thuế.

Điều 12. Sửa khoản 3 mục XII Thông tư 12
3. Những điểm a, b khoản 2 nói trên phải lấy ý kiến của Hội nghị cán bộ, viên chức.

Đối với những vấn đề tại khoản 1 và khoản 2 nói trên, khi cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành công đoàn có ý kiến chưa thống nhất với Thủ trưởng tổ chức KH&CN về các nội dung nói trên thì từng tổ chức báo cáo bằng văn bản với cấp trên của tổ chức mình và Thủ trưởng tổ chức KH&CN báo cáo bằng văn bản xin ý kiến của cơ quan chủ quản trực tiếp trước khi quyết định.

Điều 13. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ………….., trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức gửi báo cáo về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét giải quyết./.
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Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các Tổng Công ty nhà nước, các Đại học Quốc gia;

- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo;

- Lưu VT (BNV, BKHCN, BTC), Vụ TCBC (BNV) (03b), 

    Vụ TCCB(BKHCN) (03b), Vụ HCSN (BTC)(03b).
16

